                                                     ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 HÓA 12(1) 

                                                   chương: sắt- crom   - Năm học 2017-2018
Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sau phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là [Fe=56]

A. 4,48. 
B. 2,24. 
C. 6,72.
D. 8,96.
Câu 2. Cấu hình electron của Cr (Z=24) là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1
B. 1s22s22p63s23p64s23d4
C. 1s22s22p63s23p63d44s2
D. 1s22s22p63s23p64s13d5
Câu 3. Nhúng thanh sắt lần lượt vào các dung dịch sau: CuCl2, AgNO3 dư, ZnCl2, FeCl3, HCl, HNO3. Số trường hợp xảy ra pứ tạo hợp chất sắt (II) là

A. 3. 
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 4. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu xanh lam.






B. kết tủa màu nâu đỏ.

C. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.
D. kết tủa màu trắng hơi xanh.

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được 10,08 lít khí duy nhất (đktc). Giá trị của m là [Fe=56]
A. 8,4
B. 75,6
C. 25,2
D. 5,6

Câu 6. Cho sắt dư vào dung dịch HNO3 loãng thì dung dịch thu được chứa

A. Fe(NO3)3.




B. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)2.




D. Fe(NO3)2 hay Fe(NO3)3 tùy thuộc vào nồng độ HNO3.

Câu 7. Phản ứng nào dưới đây không thể xảy ra 
 
 (1) Fe + MgSO4→Mg + FeSO4 



 (2) Fe + 2HCl → FeCl2+ H2
 
 (3) Fe + 6HNO3 đ , nguội → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 
 (4) 2Fe + 3Cl2→2FeCl3
A. (1),(3)
B.  (3),(4)
C. (3) 
D. (1),(2) 

Câu 8. Cho 9,0g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc), dung dịch X và m (g) chất rắn không tan. Giá trị của m là [Fe=56; Cu=64]
A. 6,4 gam
B. 2,6 gam
C. 5,6 gam
D. 3,4 gam

Câu 9. Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là

A. Cu. 
B. CO. 
C. Al. 
D. H2.

Câu 10. Cho 28 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 2,5M. Khối lượng muối thu được là [Fe=56; Mg=24; Cu=64; O=16; S=32]
A. 76,0 gam.
B. 86,8 gam.
C. 43,4 gam.
D. 68,0 gam.

Câu 11. Nhúng một thanh sắt có khối lượng 56 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 . Khi phản ứng xong lấy thanh sắt ra đem cân thấy nặng 56,4 gam. Nồng độ mol/l dung dịch CuSO4 là [Fe=56; Cu=64]
A. 0,25 M
B. 10 M
C. 0,5 M
D. 1 M

Câu 12. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 20 gam trong O2 dư thu được 0,336 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là [Fe=56; C=12]

A. 3,0%.
B. 0,90%.
C. 0,84%.
D. 0,80%.

Câu 13. Chọn câu không đúng.

A. CrO là oxit bazơ
B. CrO3 là oxit axit

C. Cr2O3 là oxit lưỡng tính
D. Cr(OH)3 là bazơ lưỡng tính

Câu 14. Dãy chất đều tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội là

A. Cu, Zn, Mg.
B. Zn, Fe, Al.
C. Ag, Al, Cu.
D. Al, Cr, Fe.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

A. Xiđerit chứa FeCO3
B. Hematit nâu chứa Fe2O3
  C. Manhetit chứa Fe3O4
D. Pirit chứa FeS2
Câu 16. Cấu hình electron nào là của Fe3+ ?

A. [Ar] 4d5
B. [Ar] 3d64s2 
C. [Ar] 3d5
D.  [Ar] 3d54s2

Câu 17. Dung dịch FeCl3 không tác dụng với kim loại 

A. Fe.
B. Ag.
C. Zn.
D. Cu.

Câu 18. Các số oxi hóa đặc trưng của crom là

A. +2, +3, +6.
B. +3, +4, +6.
C. +1, +2, +4, +6.
D. +2, +4, +6.

Câu 19. Tính chất hóa học cơ bản của sắt là

A. không thể hiện tính oxh và không thể hiện tính khử.
B. tính oxi hóa trung bình. 

C. vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử.

D. tính khử trung bình.

Câu 20. Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch CrCl3 sẽ có hiện tượng:

A. xuất hiện kết tủa keo trắng không tan.
B. xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó tan dần

C. xuất hiện kết tủa lục xám không tan.
D. xuất hiện kết tủa lục xám sau đó tan dần.

Câu 21. Thêm NaOH dư vào dd chứa 0,5 mol Fe(NO3)2. Lọc kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là [Fe=56; N=14; O=16; H=1; Na=23]
A. 80,0g.
B. 24,0g.
C. 16,0g.
D. 40,0g.

Câu 22. Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng O2 sau đó cho sản phẩm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có

A. FeCl3


B. FeCl2; FeCl3 và HCl dư
     C. FeCl3; HCl dư

D. FeCl2; HCl dư

Câu 23. Hòa tàn 27,2g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 4,48 lít khí (đktc) và dd A. Cho dd A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là [Fe=56; N=14; O=16; H=1; Na=23]
A. 52,2g
B. 56g
C. 32g
D. 64g

Câu 24. Cho sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa các chất: Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, AgCl, Fe(NO3)3 thì sắt sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự là

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Ni2+ 




B. Ni2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ 


C. Fe3+, Ag+, Cu2+, Ni2+ 




D. Ag+, Cu2+, Ni2+, Fe3+ 

Câu 25. Một loại hợp kim của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là

A. amelec
B. gang
C. thép 
D. đuyra.

Câu 26. Chất khử được dùng trong quá trình sản xuất gang là

A. hiđro.
B. than cốc.
C. nhôm.
D. cacbon monooxit.

Câu 27. Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

A. HCl, Al(OH)3. 
B. HCl, NaOH. 
C. Cl2, Cu(OH)2. 
D. Cl2, NaOH.

Câu 28. Hòa tan hết 13,4g hh gồm Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng được 5,6 lít khí (đktc). Khối lượng Cr trong hỗn hợp là [Fe=56; Cr=52; Cl=35,5; H=1]

A. 3,9g.
B. 5,6g.
C. 7,8g.
D. 5,2g.

Câu 29. Cho dãy các chất : Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, Cr2O3, Al, Al2O3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

A. 5
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 30. Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,2 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là

A. 233g.
B. 46,4g.
C. 232g.
D. 92,8g.

 Câu 31. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8g Fe và 1,6g Cu trong 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO và dung dịchX. Cho X vào AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Gía trị của m là A. 29,24                    B. 30,05             C. 28,70              D. 34,10

Câu 32. Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2g Fe và 2,4g Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 24                                      B. 20                           C. 36                            D. 18

 Câu 33. Trộn 0,54g bột Al với hỗn họp bột Fe2O3 và CuO và tiến hành nhiệt nhôm ở nhiệt đội cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan A trong dung dịch HNO3 thu được 0,896 lit ( đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2. Tỷ khối của X so với H2 là

A.19                      B. 21                                C. 17                            D. 38
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                                                   chương: sắt- crom   - Năm học 2017-2018
 Câu 1. Nguyên liệu sản xuất thép là:

 A. Gang.            B. Quặng hematit.          C. Quặng manhetit.             D. Quặng pirit.

Câu 2. Đồng bạch là hợp kim:

A. Cu - Zn.                  B. Cu - Ni.                  C. Cu - Sn.                           D. Cu - Au.

 Câu 3. Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bằng co ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8%. Oxit sắt đã dùng là:

 A. Fe2O                             B. Fe2O3                                   C. FeO                         D. Fe3O4
Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp A gồm Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hết X vào nước được dung dịch Z, khử hoàn toàn Y bằng CO dư được chất rắn T. T tan vừa hết trong dung dịch Z (tạo khí NO duy nhất). Xác định % về khối lượng Fe(NO3)3 trong A?

A. 39,16%
B. 56,28%
C. 72,02%
D. 63,19%

Câu 5. Khi để lâu vật bằng đồng trong không khí ẩm, nó bị bao phủ bởi lớp gỉ (gỉ đồng) màu xanh chứa:
 A. CuO.                      B. Cu2O                       C. Cu(OH)2.                D. CuCO3. Cu(OH)2.

Câu 6. Chỉ ra nội dung sai khi nói về gang trắng:

 A. Chứa nhiều tinh thể cacbon (dưới dạng than chì).                        B. Rất giòn.

C. Dùng để luyện thép.                              D. Là hợp kim sắt - cacbon và một số nguyên tố khác.

Câu 7. Chất rắn, khan nào sau đây được dùng để phát hiện dấu vết của nước trong xăng?

A. CuO                           B. CaO                    C. CuSO4                                     D. P2O5
Câu 8. Để m gam phôi bào sắt ra ngoài không khí một thời gian sau thu được 12g hỗn hợp A gồm các oxit Fe2O, Fe3O4, FeO và Fe dư. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch HNO3 được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m.

 A. 5,60g                           B. 10,08g                       C. 11,20g                         D. 6,72g

 Câu 9. Nguyên tắc của quá trình tôi thép là:

A. Nung vật bằng thép ở nhiệt độ cao trong một thời gian. 

B. Làm lạnh nhanh vật bằng thép ở nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường.

C. Nung nóng từ từ vật bằng thép lên một nhiệt độ cao nào đó. 

D. Nung nóng đỏ vật bằng thép, sau đó gia công bằng cơ học.

Câu 10. Quặng manđehit chứa:

A. Fe2O2                         B. Fe2O3.nH2O                 C. Fe3O4                           D. FeCO3

Câu 11. Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị hòa tan là:

A. 0,56g                    B. 1,12g                       C. 1,68g                     D. 2,24g

Câu 12. Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng Fe 95% cần dùng  m tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 ( còn lại là tạp chất không chứa Fe ). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt  trong quá trình phản ứng là 1%. Gía trị của m là:

A. 1394,90                       B. 1325,16                     C. 1311,90                  D. 959,59

Câu 13. Gang xám khác gang trắng ở tính chất 

A. Gang xám giòn không đúc được còn gang trắng đúc được

B. Gang xám dùng để đúc chi tiết máy còn gang trắng không đúc được

C. Gang xám rất cứng còn gang trắng thì mềm hơn

D. Gang xám có ít cacbon hơn gang trắng

Câu 14. Loại thép dùng để chế tạo lò xo nhíp ô tô là

A. Thép thường        B. Thép Ni-Cr       C. Thép W-Mo-Cr        D. Thép Silic

Câu 15. Chất nào có phản ứng, sản phẩm tạo ra chất khí bay lên khi cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội  .

A. Al                 B. Fe                                 C. FeO                           D. Fe2O3

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn hỗn hơp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vưa đủ thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối sunfat và khí NO duy nhất. Giá trị của a là

A. 0,04                                  B. 0,075                 C. 0,12                         D. 0,06

Câu 17. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì 

A. Không thấy kết tủa xuất hiện

B. Có kết tủa keo xanh xuất hiện sau đó tan

C. Có kết tủa keo xanh xuất hiện và không tan

D. Sau một thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa

Câu 18. Phương pháp điều chế sắt trong công nghiệp là

A. Điện phân dung dịch FeCl2                                          B. Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao

C. Khử Fe2O3 bằng Al                                      D. Khử Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao

Câu 19. Cho 4,48 lít CO (đktc) từ từ  đi qua  ống sứ nung nóng  đựng 8 gam một oxit sắt  đến khi 

phản  ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu  được sau phản  ứng có tỉkhối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thểtích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là : 

A. FeO; 75%.        B. Fe2O3; 75%.        C. Fe2O3; 65%.       D. Fe3O4; 65%.

Câu 20. Những phương pháp nào sau đây có thể điều chế được Fe?

1) Dùng CO khử FeO                                    2) Dùng H2 khử FexOy

3) Dùng Zn tác dụng với dung dịch FeCl2          4) Dùng Ca tác duụngoới dung dịch FeCl2

A. 1,2,3                 B. 1,2,4                   C. 1,3,4                D.2,3,4

Câu 21: Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt?

   A.Kim loại nặng khó nóng chảy

B. Màu vàng nâu, dẻo dễ rèn

   C. Dẫn điện và nhiệt tốt


D.Có tính nhiễm từ

Câu 22: Tinh thể hợp chất hóa học Fe3C được gọi là:

   A.xementit

B. hematit

C.manhetit

D. xiderit

Câu 23: Quá trình sản xuất gang trong lò cao, quặng hematit bị khử theo sơ đồ

   A. Fe3O4 ( Fe2O3 ( FeO ( Fe


B. Fe3O4 ( FeO ( Fe2O3 ( Fe

   C. Fe2O3 ( Fe3O4 ( FeO ( Fe


D. A. Fe2O3 ( FeO (Fe3O4 ( Fe

Câu 24: dãy nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự tính khử tăng dần:

   A. Pb, Ni, Sn, Zn,Cr, Fe



B. Pb, Sn, Ni, Fe, Cr, Zn

   C. Ni, Fe, Zn ,Pb, Al, Cr



D. Pb, Sn, Fe, Cr, Ni, Zn

Câu 25: Cấu hình e nào là của Fe3+
   A. [Ar] 3d5


B. [Ar] 3d4


C. [Ar] 3d3


D. [Ar] 3d6
Câu 26: Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt (II) là:

   A.tính oxi hóa

B. tính khử

C. tính lưỡng tính


D. Cả A và C

Câu 27: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng. 

B. màu da cam sang màu vàng.

C. không màu sang màu da cam. 

D. màu vàng sang màu da cam.

Câu 28:  Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: 

   A  Sn bị ăn mòn điện hóa.
B  Sn bị ăn mòn hóa học.
C  Fe bị ăn mòn điện hóa.
  D  Fe bị ăn mòn hóa học.

Câu 29:  Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là 


A  Cu, Al, Fe
B  CuO, Al, Fe
C  Cu, Ag, Fe

D  Al, Fe, Ag

Câu 30:  Nhận định nào sau đây sai? 


A  Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.
B  Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.



C  Đồng tan được trong dung dịchHCl.
D  Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.

Câu 31: Câu nào sau đây đúng:

   A. Ag có khả năng tan trong dd FeCl3

B. Cu có khả năng tan trong dd PbCl2
   C. Cu có khả năng tan trong dd FeCl3

D. Cu có khả năng tan trong dd FeCl2

Câu 32: Dãy nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

  A. ZnO, NaHCO3, Al, CuO



B. Zn(OH)2, Al2O3, FeCl3, KHCO3
  C. AlCl3, Cr2O3, ZnO, Ca(HCO3)2


D. Cr2O3, ZnO, Al(OH)3, NaHCO3
Câu 33: Ngaâm moät löôïng nhoû hoãn hôïp boät Al vaø Cu trong moät löôïng thöøa moãi dd chaát sau, tröôøng hôïp naøo hoãn hôïp bò hoøa tan heát (sau moät thôøi gian daøi)

    A. HCl


B. NaOH


C. FeCl3


D. FeCl2

Câu 34 Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A. Cu, Fe, Zn, MgO. 



B. Cu, Fe, ZnO, MgO.

C. Cu, Fe, Zn, Mg. 



D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Câu 35. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra, rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 0,6g. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 


A. 4,8g

B. 0,48g

C. 9,5g

D. 3,84g
Câu 36: Hòa tan mg Fe trong dung dịch HNO3 dư sinh ra hỗn hợp khí chứa 672ml NO2 và 448ml NO. (ĐKTC) Tìm m?

   A. 0,56g


B. 1,12g


C. 1,68g


D. 2,24g
Câu 37: Hòa  tan hoàn toàn 5,76g kim loại X vào dd HNO3loãng dư thì thu được 1,344 lít khí NO (đktc). Kim loại X là:   A. Zn


B. Pb



C. Fe



D. Cu

Câu 38: Khử hoàn toàn 15g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng 896ml khí CO (đktc) ở nhiệt độ cao. Khối lượng chất rắn thu được sau khi kết thúc phản ứng là:


   A. 14,36g


B. 16,6g


C. 13,36g


D. Kết quả khác

                                                   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 HÓA 12(3) 

                                                    chương: sắt- crom   - Năm học 2017-2018
 Câu 1. Cho 25 gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 13
B. 12
C. 6,5
D. 10

Câu 2: Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi  trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)   A. 29,4 gam 
B. 59,2 gam. 
C. 24,9 gam. 

D. 29,6 gam

Câu 3: FexOy tác dụng với dd HNO3, phản ứng xảy ra không phải là phản ứng oxi hóa khử khi FexOy là:

  A. FeO


B. Fe2O3


C. Fe3O4

D. Fe3O4 hoặc Fe2O3
Câu 4: Cặp chất nào sau đây phản ứng với cả 2 dung dịch HCl và NaOH?

 A.CrO và Al2O3

B.CrO và Cr2O3

C. Cr2O3 và Al2O3
D. Al2O3 và CrO3
Câu 5: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 2,8. 


B. 1,4. 


C. 5,6. 


D. 11,2.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

   A. Hematit nâu chứa Fe2O3



B. Manhetit chứa Fe3O4
   C. Xiđerit chứa FeCO3



D. Pirit chứa FeS2
Câu 7:  Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây không hợp lí?

A. Crom là kim loại rất cứng nhất có thể dùng để cắt thủy tinh.

B. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng tạo các hợp kim dùng trong ngành hàng không.

C. Crom làm hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.

D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên Cr được dùng để mạ bảo vệ thép.

Câu 8. Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 8,96.

Câu 9 Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu trắng hơi xanh. 
B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.

C. kết tủa màu xanh lam. 

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Câu 10. Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. K2O
B. Na2O
C. CaO
D. CrO3
Câu 11: Nguyên liệu sản xuất thép là:

   A. quặng hematit

B. quặng manhetit

C. gang
D. quặng pirit
   

Câu 12 Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ? 


A. NaHCO3

B. Al(OH)3

C. ZnSO4

D. Cr(OH)3 

Câu 13: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
 
A. [Ar]3d6.

B. [Ar]3d5.

C. [Ar]3d4.

D. [Ar]3d3 

Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2. 
B. CuSO4 và HCl. 
C. ZnCl2 và FeCl3. 
D. HCl và AlCl3.

Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  

A. HCl, NaOH. 
B. HCl, Al(OH)3. 
C. NaCl, Cu(OH)2. 
D. Cl2, NaOH. 

Câu 16: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3COOCH3. 
B. CH3OH. 

C. CH3NH2. 

D. CH3COOH.

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là

A. 3,81 gam. 

B. 4,81 gam. 

C. 5,81 gam. 

D. 6,81 gam.

Câu 18:  Hòa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là:

A. 11,2 gam.

B. 12,4 gam.

C. 15,2 gam.

D. 10,9 gam.

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là 

         A. 10,8 và 4,48. 
B. 10,8 và 2,24. 
C. 17,8 và 2,24. 
D. 17,8 và 4,48. 

Câu 20: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là 

           A. 50,4. 
B. 40,5. 
C. 44,8. 
D. 33,6.

Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau:  

   (1) Đốt dây sắt trong khí clo. 
 (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). 

   (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).   (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

   (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). 

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? 

           A. 2. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 3.

Câu 22: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là 

            A. 0,96. 
B. 1,24. 
C. 3,2. 
D. 0,64.

C©u 23: Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ®óng?

A. 2Fe + 6H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3SO2  + 6H2O     B. 2FeO + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + SO2  + 4H2O
C. Fe3O4 + 4H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 4H2O              D. 6FeCl2 + 3Br2 ( 2FeBr3 + 4FeCl3

C©u 24: Cho 5,2 gam Cr t¸c dông víi HNO3 lo·ng d­, thu ®­îc V lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt ë ®ktc). V cã gi¸ trÞ lµ:

A. 2,24.
B. 6,72.
C. 4,48.

D. 3,36.

C©u 25: BiÕt cÊu h×nh cña Fe lµ: 1s22s22p63s23p63d64s2. VÞ trÝ cña Fe trong b¶ng tuÇn hoµn lµ:

    A. ¤: 26, chu k×: 4, nhãm VIIIB.                                         B.  ¤: 25, chu k×: 3, nhãm IIB.

    C.  ¤: 26, chu k×: 4, nhãm IIA.                                            D.  ¤: 20, chu k×: 3, nhãm VIIIA

C©u 26: TÝnh chÊt vËt lÝ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt vËt lÝ cña s¾t?

   A. Kim lo¹i nÆng, khã nãng ch¶y.                 B. Mµu tr¾ng x¸m, dÎo, dÔ rÌn.

   C. DÉn ®iÖn vµ sÉn nhiÖt tèt.                           D. Cã tÝnh nhiÔm tõ.

C©u 27: Ph¶n øng nµo sau ®©y ®· ®­îc viÕt kh«ng ®óng?

   A. 3Fe + 2O2 
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 Fe3O4.                            B. 2Fe + 3Cl2 
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 2FeCl3.

   C. 2Fe + 3I2 
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 2FeI3.                               D. Fe + S  
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C©u 28: Hoµ tan hoµn toµn 1,04 gam hçn hîp Fe vµ Mg trong l­îng d­ dung dÞch HNO3 thÊy tho¸t ra 0,04 mol khÝ NO duy nhÊt(®ktc). Sè mol Fe vµ Mg trong hçn hîp lÇn l­ît lµ:

   A.  0,01 mol vµ 0,03 mol.                                                  B.  0,02 mol vµ 0,03 mol.

   C.  0,03 mol vµ 0,02 mol.                                                  D.  0,03 mol vµ 0,03 mol.

C©u 29: Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y kh«ng cã sù phï hîp gi÷a tªn quÆng s¾t vµ c«ng thøc hîp chÊt chÝnh cã trong quÆng?

   A.  Hematit n©u chøa Fe2O3.                                           B.  Manhetit chøa Fe3O4.

   C.  Xi®erit chøa FeCO3.                                                   D. Pirit chøa FeS2. 

C©u 30: CÇn bao nhiªu tÊn quÆng manhetit chøa 80% Fe3O4 ®Ó cã thÓ luyÖn ®­îc 800 tÊn gang cã hµm l­îng 95%. L­îng Fe hao hôt trong s¶n xuÊt lµ 1%.

    A. 1325,16 tÊn.                           B.  2351,16 tÊn.                         C.  3512,61 tÊn.                             D.  5213,61 tÊn. 

C©u 31: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của các hợp chất: FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3?

A. Tính axit                              B. Tính bazơ                           C. Tính khử                                D. Tính oxi hoá

C©u 32: C¸c sè oxi ho¸ ®Æc tr­ng cña Crom lµ: 

    A.  +2, +4, +6.        B.  +2, +3, +6.                                     C.  +1, +2, +4, +6.                             D.  +3, +4, +6. 

C©u 33: Crom kh«ng tan ®­îc trong dung dÞch

A. NaOH ®Æc, nguéi.   B. H2SO4 ®Æc, nguéi.   C. HNO3 ®Æc, nãng.   
                     D. HCl ®Æc

C©u 34 D·y chÊt nµo sau ®©y ph¶n øng víi c¶ 2 dung dÞch HCl vµ KOH ?

A. CrO, Cr2O3, Cr(OH)2    B. CrO, CrO3, Cr(OH)3       C. Cr2O3, Cr, Cr(OH)3
                D. Cr, CrO3, Cr(OH)2
C©u 35: Chọn câu đúng:

A. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam

B. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu vàng sẽ tạo thành đicromat có màu da cam

C. Khi thêm dung dịch axit vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng

D. Khi thêm dung dịch bazơ vào muối cromat màu da cam sẽ tạo thành đicromat có màu vàng

C©u 36: Thuèc thö duy nhÊt ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch: FeCl2, FeCl3, CrCl3, CuCl2 lµ:
A. Dung dÞch HCl
B. Dung dÞch Ba(OH)2 d­     C. Dung dÞch H2SO4 lo·ng

D. Quú tÝm

C©u 37: Khö hoµn toµn 16 gam bét oxit s¾t b»ng khÝ CO ë nhiÖt ®é cao. Sau ph¶n øng khèi l­îng khÝ thu ®­îc t¨ng thªm so víi khèi l­îng khÝ ban ®Çu 4,8 gam. C«ng thøc cña oxit s¾t lµ:    A.  FeO.    B.  FeO2.          C. Fe2O3.           D.  Fe3O4.  
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